
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY Số 11

Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết
1 Nguyễn Văn Đức TT.Tổ Toán 9A1 Toán (9A1, 9A2, 9A4) + Toán2 (9A1, 9A2, 9A4) 25
2 Nguyễn Thị Diệu 7A1 Toán (7A1, 7A3, 7A4, 8A3) + TNHN (7A1) + Toán2 (7A1, 7A3, 7A4) 27
3 Nguyễn Thị Nguyệt 9A3 Toán (6A1, 9A3) + Toán2 (6A1, 6A2, 9A3) 18
4 Bùi Văn Khoản 6A5 Toán (6A2, 6A3, 6A4, 6A5) + Toán2 (6A3, 6A4, 6A5) 26
5 Nguyễn Văn Khanh 8A4 Toán (8A1, 8A2, 8A4) + Toán2 (8A1, 8A2, 8A3, 8A4) 24
6 Phạm Hồng Long CTCĐ Toán (7A2, 7A5, 8A5) + GDĐP (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5) + Toán2 (7A2, 7A5, 8A5) 26
7 Đào Văn Dũng TT.Tổ Ngữ Văn Văn (7A5, 9A1, 9A2) + Văn2 (7A5, 9A1, 9A2) 23
8 Dương Văn Viên TTND/PCGD Văn (6A1, 8A3, 8A4, 8A5) + Văn2 (6A1, 8A3, 8A4, 8A5) 26
9 Võ Văn Chính Văn (8A1, 8A2, 9A3, 9A4) + Văn2 (8A1, 8A2, 9A3, 9A4) 26

10 Hoàng Văn Toán BTĐTN Văn (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) + Văn2 (7A1, 7A2, 7A3, 7A4) 24
11 Nguyễn Thị Chúc 6A4 Văn (6A2, 6A3, 6A4, 6A5) + TNHN (6A4) + Văn2 (6A2, 6A3, 6A4, 6A5) 29
12 Trần Thị Hiền TT.Tổ Ng.Ngữ NNgữ (6A3, 6A4, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1) + Ng.Ngữ2 (6A3, 6A4, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1) 33
13 Trần Thị Lan Phương 6A1 NNgữ (6A1, 6A5, 7A1, 8A4, 8A5) + TNHN (6A1) + Ng.Ngữ2 (6A1, 6A5, 7A1, 8A4, 8A5) 30
14 Nguyễn Thị Phương 6A2 NNgữ (6A2, 7A2, 7A3, 7A4) + TNHN (6A2) + Ng.Ngữ2 (6A2, 7A2, 7A3, 7A4) 25
15 Nguyễn Hải Bắc TPT Đội TNTP NNgữ (9A2, 9A3, 9A4) + Ng.Ngữ2 (9A2, 9A3, 9A4) 29
16 Nguyễn Văn Hà TT.Tổ KHTN Sinh (9A1, 9A2, 9A3, 9A4) + KHTN_Hoá (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A3, 7A4, 7A5) 19
17 Nguyễn Thuỳ Linh 7A5 TNHN (7A5) + KHTN_Sinh (6A4, 6A5, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5) 19
18 Đặng Thị Huế 7A3 Sinh (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5) + TNHN (7A3) + KHTN_Sinh (6A1, 6A2, 6A3) 21
19 Phạm Thị Kim Luyến Hóa (8A1, 8A2, 8A4, 8A5, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4) + KHTN_Hoá (7A1, 7A2) 18
20 Bùi Khắc Tín CT.HĐ Trường 9A2 Lí (9A1, 9A2, 9A3, 9A4) + GDĐP (7A1, 7A4, 7A5) + KHTN_Lí (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5) 22
21 Điểu Nhin Lí (8A1, 8A2) + CNghệ (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5) + GDĐP (7A2, 7A3) + KHTN_Lí (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5) 19
22 Nguyễn Tấn Thịnh TKHĐ 8A1 Tin (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A2, 7A3, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5) 23
23 Nguyễn Thị Kim Loan TP.Tổ KHTN 7A4 Tin (7A1, 7A4, 7A5, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4) + TNHN (7A4) 17
24 Mai Đắc Hoà 8A5 CNghệ (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4) 13
25 Nguyễn Thị Thuận TT.Tổ KHXH/PCT.CD Sử (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5) + TNHN (6A5) 12
26 Đặng Bá Đông 9A4 Sử (9A1, 9A3, 9A4) + LS&ĐL_Sử (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5) 25
27 Trần Thị Thuý Kiều TP.Tổ KHXH 6A3 Địa (9A1, 9A2) + TNHN (6A3) + LS&ĐL_Địa (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5) 18
28 Nguyễn Thị Dung 7A2 Địa (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5) + TNHN (7A2) + LS&ĐL_Địa (7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5) 20
29 Lại Thị Tuyển 8A2 GDCD (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4) 23
30 Bùi Thị Hương 8A3 GDTC (7A1, 7A2, 7A5, 8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5) 20
31 Nguyễn Hoàng Phước GDTC (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A3, 7A4, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4) 22
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32 Bùi Thị Thanh Thuận UV.BCHCĐ MT (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5) + Ng.T_MT (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5) 16
33 Y Gleh Nhạc (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 8A5, 9A1, 9A2, 9A3, 9A4) + Ng.T_Nhạc (6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5) 19
34 Lê Văn Ngọc Hóa (8A3) 2
35 Lưu Quang Biên NNgữ (7A5) + Ng.Ngữ2 (7A5) 5
36 Nguyễn Công Hưng Lí (8A3, 8A4, 8A5) 3
37 Đoàn Ngọc Công Địa (9A3, 9A4) 2
38 Phan Hoàng Hưng Sử (9A2) 2



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 GDTC - T/Phước Văn - C/Chúc Toán - T/Khoản NNgữ - C/Tr.Hiền KHTN_Lí - T/Nhin

3 Ng.T_Nhạc - T/Gleh Toán - T/Khoản Văn - C/Chúc CNghệ - T/Nhin NNgữ - C/Tr.Phương

4 Toán - C/Nguyệt NNgữ - C/Ng.Phương Văn - C/Chúc Toán - T/Khoản KHTN_Hoá - T/Hà

5

1 KHTN_Lí - T/Nhin KHTN_Sinh - C/Huế Văn - C/Chúc Toán2 - C/Nguyệt KHTN_Sinh - C/Huế GDCD - C/Tuyển Toán - T/Khoản Văn2 - C/Chúc GDĐP - T/Long Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương

2 GDCD - C/Tuyển CNghệ - T/Nhin NNgữ - C/Ng.Phương GDCD - C/Tuyển Toán - T/Khoản Văn2 - C/Chúc GDTC - T/Phước Toán2 - T/Khoản Văn - C/Chúc Ng.T_MT - C/B.Thuận

3 Toán - C/Nguyệt Văn2 - T/Viên Toán - T/Khoản Ng.T_Nhạc - T/Gleh NNgữ - C/Tr.Hiền KHTN_Lí - T/Nhin GDĐP - T/Long Ng.T_MT - C/B.Thuận NNgữ - C/Tr.Phương Toán2 - T/Khoản

4 Văn - T/Viên Toán2 - C/Nguyệt GDTC - T/Phước Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương Văn - C/Chúc Toán2 - T/Khoản GDCD - C/Tuyển KHTN_Lí - T/Nhin Toán - T/Khoản GDCD - C/Tuyển

5

1 Văn - T/Viên TNHN - C/Tr.Phương LS&ĐL_Sử - T/Đông Tin - T/Thịnh NNgữ - C/Tr.Hiền CNghệ - T/Nhin Văn - C/Chúc LS&ĐL_Địa - C/Kiều Toán - T/Khoản Văn2 - C/Chúc

2 Văn - T/Viên Văn2 - T/Viên NNgữ - C/Ng.Phương KHTN_Lí - T/Nhin LS&ĐL_Sử - T/Đông TNHN - C/Kiều LS&ĐL_Địa - C/Kiều TNHN - C/Chúc Văn - C/Chúc Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương

3 NNgữ - C/Tr.Phương GDĐP - T/Long GDTC - T/Phước Văn2 - C/Chúc Văn - C/Chúc Ng.T_MT - C/B.Thuận Toán - T/Khoản Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền LS&ĐL_Sử - T/Đông GDTC - T/Phước

4 Toán - C/Nguyệt GDTC - T/Phước LS&ĐL_Địa - C/Kiều CNghệ - T/Nhin Toán - T/Khoản Ng.T_Nhạc - T/Gleh Tin - T/Thịnh KHTN_Sinh - C/Linh KHTN_Sinh - C/Linh LS&ĐL_Địa - C/Kiều

5

1 Văn - T/Viên Tin - T/Thịnh Toán - T/Khoản Văn2 - C/Chúc GDTC - T/Phước KHTN_Sinh - C/Huế NNgữ - C/Tr.Hiền Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền NNgữ - C/Tr.Phương CNghệ - T/Nhin

2 NNgữ - C/Tr.Phương KHTN_Sinh - C/Huế KHTN_Hoá - T/Hà Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương Toán - T/Khoản Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền GDTC - T/Phước KHTN_Sinh - C/Linh Văn - C/Chúc Ng.T_Nhạc - T/Gleh

3 LS&ĐL_Địa - C/Kiều Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương Ng.T_MT - C/B.Thuận KHTN_Sinh - C/Huế KHTN_Hoá - T/Hà GDTC - T/Phước Văn - C/Chúc Ng.T_Nhạc - T/Gleh GDTC - T/Phước Văn2 - C/Chúc

4 LS&ĐL_Sử - T/Đông KHTN_Sinh - C/Huế LS&ĐL_Địa - C/Kiều Văn - C/Chúc Toán - T/Khoản

5

1 Toán - C/Nguyệt KHTN_Hoá - T/Hà TNHN - C/Ng.Phương Toán2 - C/Nguyệt NNgữ - C/Tr.Hiền Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền Toán - T/Khoản Toán2 - T/Khoản Văn - C/Chúc LS&ĐL_Địa - C/Kiều

2 Ng.T_MT - C/B.Thuận Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương Văn - C/Chúc LS&ĐL_Địa - C/Kiều GDĐP - T/Long Văn2 - C/Chúc LS&ĐL_Sử - T/Đông KHTN_Hoá - T/Hà TNHN - C/Ng.Thuận Toán2 - T/Khoản

3 LS&ĐL_Địa - C/Kiều Toán2 - C/Nguyệt Văn - C/Chúc GDĐP - T/Long Tin - T/Thịnh Toán2 - T/Khoản NNgữ - C/Tr.Hiền Văn2 - C/Chúc Toán - T/Khoản Tin - T/Thịnh

4 NNgữ - C/Tr.Phương SH Lớp Toán - T/Khoản SH Lớp LS&ĐL_Địa - C/Kiều SH Lớp Văn - C/Chúc SH Lớp KHTN_Sinh - C/Linh SH Lớp

5

4

5

6
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2

3

6A1 (C/Tr.Phương) 6A2 (C/Ng.Phương) 6A3 (C/Kiều) 6A4 (C/Chúc) 6A5 (T/Khoản)
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Toán - C/Diệu NNgữ - C/Ng.Phương Văn - T/Toán LS&ĐL_Sử - T/Đông Toán - T/Long Văn - T/Chính

Văn - T/Toán Toán - T/Long Toán - C/Diệu NNgữ - C/Ng.Phương LS&ĐL_Sử - T/Đông Sinh - C/Huế

Văn - T/Toán Ng.T_Nhạc - T/Gleh TNHN - C/Huế Toán - C/Diệu CNghệ - T/Nhin Toán - T/Khanh

Văn - T/Toán CNghệ - T/Nhin LS&ĐL_Sử - T/Đông Toán2 - T/Long NNgữ - C/Ng.Phương Tin - T/Thịnh Toán - C/Diệu LS&ĐL_Địa - C/Dung Văn - T/Dũng KHTN_Lí - T/Tín Văn - T/Chính

Tin - C/Loan KHTN_Lí - T/Tín Toán - T/Long TNHN - C/Dung LS&ĐL_Địa - C/Dung KHTN_Hoá - T/Hà Văn - T/Toán Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương Văn - T/Dũng LS&ĐL_Sử - T/Đông NNgữ - C/Tr.Hiền

KHTN_Hoá - C/Luyến Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương CNghệ - T/Nhin LS&ĐL_Địa - C/Dung LS&ĐL_Sử - T/Đông GDCD - C/Tuyển GDTC - T/Phước Văn2 - T/Toán LS&ĐL_Địa - C/Dung Văn2 - T/Dũng Sử - C/Ng.Thuận

Toán - C/Diệu Ng.T_MT - C/B.Thuận NNgữ - C/Ng.Phương Văn2 - T/Toán Văn - T/Toán GDTC - T/Phước Ng.T_Nhạc - T/Gleh KHTN_Lí - T/Tín NNgữ - T/Biên Ng.T_Nhạc - T/Gleh Toán - T/Khanh

Văn - T/Toán Toán2 - C/Diệu KHTN_Sinh - C/Linh LS&ĐL_Sử - T/Đông NNgữ - C/Ng.Phương Ng.T_MT - C/B.Thuận Toán - C/Diệu KHTN_Sinh - C/Linh Toán - T/Long Toán2 - T/Long Toán - T/Khanh

Toán - C/Diệu GDTC - C/Hương Văn - T/Toán Ng.T_MT - C/B.Thuận Ng.T_Nhạc - T/Gleh GDTC - T/Phước GDCD - C/Tuyển Toán2 - C/Diệu KHTN_Sinh - C/Linh GDCD - C/Tuyển Tin - T/Thịnh

Ng.T_Nhạc - T/Gleh GDCD - C/Tuyển Văn - T/Toán Văn2 - T/Toán KHTN_Sinh - C/Linh KHTN_Sinh - C/Linh Tin - C/Loan TNHN - C/Loan GDTC - C/Hương Ng.Ngữ2 - T/Biên Hóa - C/Luyến

NNgữ - C/Tr.Phương Văn2 - T/Toán Toán - T/Long KHTN_Hoá - C/Luyến Toán - C/Diệu Toán2 - C/Diệu NNgữ - C/Ng.Phương KHTN_Hoá - T/Hà NNgữ - T/Biên GDTC - C/Hương Nhạc - T/Gleh

Toán - C/Diệu KHTN_Sinh - C/Linh GDĐP - T/Nhin Toán2 - T/Long NNgữ - C/Ng.Phương Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương Văn - T/Toán Văn2 - T/Toán Văn - T/Dũng Văn2 - T/Dũng GDTC - C/Hương

LS&ĐL_Sử - T/Đông Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương Toán - T/Long Tin - T/Thịnh GDĐP - T/Nhin KHTN_Lí - T/Tín Văn - T/Toán CNghệ - T/Nhin GDĐP - T/Tín Toán2 - T/Long NNgữ - C/Tr.Hiền

NNgữ - C/Tr.Phương GDTC - C/Hương Văn - T/Toán Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương Toán - C/Diệu Văn2 - T/Toán GDĐP - T/Tín Ng.T_MT - C/B.Thuận Toán - T/Long Ng.Ngữ2 - T/Biên Sinh - C/Huế

LS&ĐL_Địa - C/Dung NNgữ - C/Ng.Phương CNghệ - T/Nhin GDTC - T/Phước NNgữ - T/Biên Toán - T/Khanh

NNgữ - C/Tr.Phương Toán2 - C/Diệu KHTN_Sinh - C/Linh Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương LS&ĐL_Sử - T/Đông Văn2 - T/Toán Văn - T/Toán LS&ĐL_Sử - T/Đông Ng.T_MT - C/B.Thuận TNHN - C/Linh Văn - T/Chính

KHTN_Sinh - C/Linh GDĐP - T/Tín GDTC - C/Hương GDCD - C/Tuyển Văn - T/Toán Toán2 - C/Diệu Toán - C/Diệu Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương KHTN_Hoá - T/Hà Tin - C/Loan Văn - T/Chính

TNHN - C/Diệu Văn2 - T/Toán KHTN_Lí - T/Tín GDTC - C/Hương Văn - T/Toán Ng.Ngữ2 - C/Ng.Phương KHTN_Sinh - C/Linh Toán2 - C/Diệu Văn - T/Dũng KHTN_Sinh - C/Linh GDTC - C/Hương

LS&ĐL_Sử - T/Đông SH Lớp Văn - T/Toán SH Lớp Toán - C/Diệu SH Lớp NNgữ - C/Ng.Phương SH Lớp Toán - T/Long SH Lớp NNgữ - C/Tr.Hiền

8A1 (T/Th
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Toán - T/Khanh Sinh - C/Huế Sử - C/Ng.Thuận NNgữ - C/Tr.Phương Toán - T/Đức

Văn - T/Chính Sử - C/Ng.Thuận Toán - T/Khanh Văn - T/Viên NNgữ - C/Tr.Hiền

Văn - T/Chính NNgữ - C/Tr.Hiền Văn - T/Viên Toán - T/Long Sử - T/Đông

Hóa - C/Luyến Địa - C/Dung Văn2 - T/Chính Văn - T/Viên Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền Toán - T/Khanh Văn2 - T/Viên Sử - C/Ng.Thuận Nhạc - T/Gleh NNgữ - C/Tr.Hiền Sinh - T/Hà

Văn2 - T/Chính Sinh - C/Huế Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền Toán - C/Diệu Văn2 - T/Viên Văn - T/Viên Tin - T/Thịnh NNgữ - C/Tr.Phương Toán2 - T/Long CNghệ - T/Hoà GDTC - T/Phước

CNghệ - T/Hoà Toán - T/Khanh Hóa - C/Luyến Hóa - T/Ngọc Toán2 - T/Khanh Nhạc - T/Gleh Sinh - C/Huế Văn - T/Viên Tin - T/Thịnh Văn - T/Dũng Lí - T/Tín

Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền NNgữ - C/Tr.Hiền Sinh - C/Huế Hóa - T/Ngọc Văn - T/Viên NNgữ - C/Tr.Phương Toán2 - T/Khanh Sinh - C/Huế Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương Văn - T/Dũng Tin - C/Loan

GDCD - C/Tuyển Tin - T/Thịnh Nhạc - T/Gleh GDCD - C/Tuyển Văn - T/Viên NNgữ - C/Tr.Phương Hóa - C/Luyến GDTC - C/Hương CNghệ - T/Hoà Hóa - C/Luyến Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền

Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền Văn - T/Chính Văn2 - T/Chính NNgữ - C/Tr.Hiền Toán2 - T/Khanh Toán - T/Khanh CNghệ - T/Hoà Toán - T/Long Hóa - C/Luyến Toán - T/Đức Nhạc - T/Gleh

Tin - T/Thịnh NNgữ - C/Tr.Hiền Lí - T/Nhin Toán - C/Diệu Nhạc - T/Gleh Văn - T/Viên Văn2 - T/Viên GDCD - C/Tuyển GDTC - C/Hương Địa - C/Kiều Toán2 - T/Đức

MT - C/B.Thuận Toán - T/Khanh Toán2 - T/Khanh Văn - T/Viên Tin - T/Thịnh GDTC - C/Hương Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương Hóa - C/Luyến Văn2 - T/Viên NNgữ - C/Tr.Hiền Văn2 - T/Dũng

Toán2 - T/Khanh Văn - T/Chính MT - C/B.Thuận Địa - C/Dung Văn2 - T/Viên Toán - T/Khanh Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương Toán - T/Long Địa - C/Dung Hóa - C/Luyến Toán2 - T/Đức

Địa - C/Dung Toán - T/Khanh Toán2 - T/Khanh Toán - C/Diệu GDTC - C/Hương Văn - T/Viên Hóa - C/Luyến Địa - C/Dung Văn2 - T/Viên Văn - T/Dũng Sử - T/Đông

Lí - T/Nhin GDTC - C/Hương Hóa - C/Luyến NNgữ - C/Tr.Hiền Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền Địa - C/Dung Địa - C/Dung Văn - T/Viên Tin - T/Thịnh Văn - T/Dũng Văn2 - T/Dũng

NNgữ - C/Tr.Hiền MT - C/B.Thuận NNgữ - C/Tr.Phương Văn - T/Viên Toán - T/Đức GDTC - T/Phước

Địa - C/Dung GDTC - C/Hương CNghệ - T/Hoà Toán - C/Diệu Tin - T/Thịnh Tin - T/Thịnh MT - C/B.Thuận Toán - T/Long Ng.Ngữ2 - C/Tr.Phương GDCD - C/Tuyển Tin - C/Loan

Văn2 - T/Chính Tin - T/Thịnh Địa - C/Dung CNghệ - T/Hoà GDTC - C/Hương Sinh - C/Huế Toán2 - T/Khanh Lí - T/Hưng Toán2 - T/Long Lí - T/Tín Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền

Toán2 - T/Khanh GDCD - C/Tuyển Ng.Ngữ2 - C/Tr.Hiền Sinh - C/Huế Địa - C/Dung Lí - T/Hưng GDCD - C/Tuyển NNgữ - C/Tr.Phương MT - C/B.Thuận Toán - T/Đức Sinh - T/Hà

SH Lớp Sử - C/Ng.Thuận SH Lớp Lí - T/Hưng SH Lớp GDTC - C/Hương SH Lớp Sinh - C/Huế SH Lớp Văn - T/Dũng SH Lớp

8A1 (T/Thịnh) 8A2 (C/Tuyển) 8A3 (C/Hương) 8A4 (T/Khanh) 8A5 (T/Hoà) 9A1 (T/Đức)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Hóa - C/Luyến Sinh - T/Hà Nhạc - T/Gleh

Toán - T/Đức Toán - C/Nguyệt Sinh - T/Hà

GDTC - T/Phước Hóa - C/Luyến Toán - T/Đức

GDTC - T/Phước Tin - C/Loan Tin - C/Loan CNghệ - T/Hoà CNghệ - T/Hoà Sử - T/Đông

Sử - Th/Hưng Ng.Ngữ2 - T/Bắc Văn - T/Chính Nhạc - T/Gleh Địa - T/Công Tin - C/Loan

Sử - Th/Hưng Sinh - T/Hà Địa - T/Công Toán2 - C/Nguyệt Văn - T/Chính GDTC - T/Phước

Hóa - C/Luyến Văn2 - T/Dũng Toán - C/Nguyệt Hóa - C/Luyến Văn - T/Chính Ng.Ngữ2 - T/Bắc

Văn - T/Dũng Tin - C/Loan Tin - C/Loan Văn2 - T/Chính Toán - T/Đức Toán2 - T/Đức

Văn - T/Dũng Văn2 - T/Dũng Toán - C/Nguyệt Ng.Ngữ2 - T/Bắc GDTC - T/Phước Sinh - T/Hà

Toán - T/Đức Ng.Ngữ2 - T/Bắc Văn - T/Chính Sử - T/Đông NNgữ - T/Bắc Hóa - C/Luyến

NNgữ - T/Bắc Toán2 - T/Đức GDTC - T/Phước GDCD - C/Tuyển Văn - T/Chính Tin - C/Loan

Địa - C/Kiều Nhạc - T/Gleh Lí - T/Tín Sử - T/Đông Toán - T/Đức Lí - T/Tín

Toán - T/Đức Toán2 - T/Đức NNgữ - T/Bắc GDTC - T/Phước Văn - T/Chính Văn2 - T/Chính

NNgữ - T/Bắc Lí - T/Tín Văn - T/Chính Văn2 - T/Chính Hóa - C/Luyến Toán2 - T/Đức

Văn - T/Dũng Văn - T/Chính Lí - T/Tín

Văn - T/Dũng GDCD - C/Tuyển Sinh - T/Hà Lí - T/Tín Toán - T/Đức Văn2 - T/Chính

Văn - T/Dũng CNghệ - T/Hoà NNgữ - T/Bắc Toán2 - C/Nguyệt GDCD - C/Tuyển Ng.Ngữ2 - T/Bắc

Sinh - T/Hà Lí - T/Tín Toán - C/Nguyệt Ng.Ngữ2 - T/Bắc Văn - T/Chính Sử - T/Đông

Toán - T/Đức SH Lớp Văn - T/Chính SH Lớp NNgữ - T/Bắc SH Lớp

9A4 (T/Đông)9A2 (T/Tín) 9A3 (C/Nguyệt)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

1

2 Toán - 9A1 Toán - 7A1 Toán - 6A3 Toán - 8A2 Toán - 7A5

3 Toán - 9A2 Toán - 7A3 Toán - 9A3 Toán - 6A2 Toán - 8A4 Toán - 7A2 Văn - 8A5

4 Toán - 9A4 Toán - 7A4 Toán - 6A1 Toán - 6A4 Toán - 8A1 Toán - 8A5 Văn - 8A4

5

1 Toán - 7A4 Toán2 - 6A2 Toán - 6A4 Toán - 8A4 GDĐP - 6A5 Toán2 - 7A2 Văn - 7A5 Văn - 8A3

2 Toán - 8A3 Toán - 6A3 Toán2 - 6A4 Toán - 7A2 Toán2 - 8A5 Văn - 7A5 Văn - 8A4

3 Toán - 6A1 Toán2 - 9A3 Toán - 6A2 Toán2 - 6A5 Toán - 8A2 Toán2 - 8A3 GDĐP - 6A4 Văn - 9A1 Văn2 - 7A5 Văn - 8A5

4 Toán - 7A1 Toán - 9A3 Toán2 - 6A1 Toán - 6A5 Toán2 - 6A3 Toán - 8A1 Toán2 - 8A4 Văn - 9A1 Văn2 - 9A2 Văn - 6A1

5

1 Toán - 9A4 Toán2 - 9A4 Toán - 7A4 Toán2 - 7A1 Toán - 6A5 Toán - 8A1 Toán - 7A5 Toán2 - 7A5 Văn - 9A2 Văn - 6A1

2 Toán - 9A1 Toán - 7A1 Toán2 - 7A4 Toán - 9A3 Toán - 8A4 Toán2 - 8A3 Toán - 8A5 Văn - 9A2 Văn2 - 9A2 Văn - 6A1

3 Toán - 9A2 Toán2 - 9A1 Toán - 8A3 Toán - 6A4 GDĐP - 6A1 Văn - 8A4

4 Toán2 - 9A2 Toán - 7A3 Toán2 - 7A3 Toán - 6A1 Toán - 6A3 Toán - 8A2 Toán2 - 8A2 Toán - 7A2 Văn2 - 9A1 Văn - 8A3

5

1 Toán - 9A4 Toán2 - 9A1 Toán - 7A1 Toán - 6A2 Toán - 8A4 Toán2 - 8A1 Toán - 8A5 Toán2 - 7A2 Văn - 7A5 Văn2 - 7A5 Văn - 6A1

2 Toán - 9A2 Toán2 - 9A2 Toán - 8A3 Toán - 6A3 Toán - 8A2 Toán2 - 8A2 Toán - 7A2 Toán2 - 7A5 Văn - 9A1 Văn - 8A4

3 Toán2 - 9A4 Toán - 7A3 Toán - 7A5 Văn - 9A1 Văn2 - 9A1 Văn - 8A5

4 Toán - 9A1 Toán - 6A5 Toán - 8A1 Văn - 9A2 Văn - 8A5

5

1 Toán - 9A4 Toán - 8A3 Toán2 - 7A1 Toán - 6A1 Toán2 - 6A2 Toán - 6A4 Toán2 - 6A4 Toán - 8A5 Văn - 9A2

2 Toán - 7A4 Toán2 - 7A3 Toán2 - 9A3 Toán2 - 6A5 Toán2 - 8A4 GDĐP - 6A3 Toán2 - 8A5 Văn - 9A2

3 Toán - 9A1 TNHN - 7A1 Toán2 - 7A4 Toán - 9A3 Toán2 - 6A1 Toán - 6A5 Toán2 - 6A3 Toán2 - 8A1 GDĐP - 6A2 Văn - 7A5

4 Toán - 9A2 Toán - 7A3 Toán - 6A2 Toán - 7A5 Văn - 9A1

5

1

2

3

4

5

4

5

6

7

THỨ TIẾT

THCS LY THUONG KIET
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2

2

3

T/Đức C/Diệu C/Nguyệt T/Khoản T/Khanh T/Long T/Dũng T/Viên



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Văn - 8A1 Văn - 7A3 Văn - 6A2 NNgữ - 6A4 NNgữ - 8A5 NNgữ - 7A2

Văn - 8A2 Văn - 7A1 Văn - 6A3 NNgữ - 9A1 NNgữ - 6A5 NNgữ - 7A4

Văn - 8A2 Văn - 7A1 Văn - 6A3 NNgữ - 8A3 NNgữ - 6A2

Văn2 - 8A4 Văn - 8A1 Văn2 - 8A2 Văn - 7A1 Văn - 6A2 Văn2 - 6A4 NNgữ - 9A1 Ng.Ngữ2 - 8A3 Ng.Ngữ2 - 6A5 NNgữ - 7A3

Văn2 - 8A3 Văn - 9A3 Văn2 - 8A1 Văn - 7A4 Văn - 6A5 Văn2 - 6A3 NNgữ - 8A1 Ng.Ngữ2 - 8A2 NNgữ - 8A5 NNgữ - 6A2 Ng.Ngữ2 - 7A4 Ng.Ngữ2 - 9A2

Văn2 - 6A1 Văn - 9A4 Văn2 - 7A4 NNgữ - 6A3 NNgữ - 6A5 Ng.Ngữ2 - 7A1

Văn - 8A3 Văn - 9A4 Văn - 7A3 Văn2 - 7A2 Văn - 6A3 NNgữ - 8A2 Ng.Ngữ2 - 8A1 NNgữ - 8A4 Ng.Ngữ2 - 8A5 NNgữ - 7A2 Ng.Ngữ2 - 6A2 Ng.Ngữ2 - 9A4

Văn - 8A3 Văn2 - 9A3 Văn - 7A1 Văn - 6A4 Văn2 - 6A5 NNgữ - 6A3 Ng.Ngữ2 - 9A1 NNgữ - 8A4 TNHN - 6A1 NNgữ - 7A3

Văn2 - 6A1 Văn - 8A2 Văn2 - 8A2 Văn - 7A2 Văn - 6A5 TNHN - 6A4 NNgữ - 8A3 Ng.Ngữ2 - 8A1 Ng.Ngữ2 - 6A5 NNgữ - 6A2 Ng.Ngữ2 - 9A3

Văn2 - 8A4 Văn - 9A3 Văn - 7A2 Văn2 - 7A2 Văn - 6A3 Văn2 - 6A2 NNgữ - 8A2 Ng.Ngữ2 - 6A4 NNgữ - 6A1 NNgữ - 9A4 Ng.Ngữ2 - 9A2

Văn2 - 8A5 Văn - 9A4 Văn2 - 7A1 NNgữ - 9A1 NNgữ - 7A1 Ng.Ngữ2 - 8A4 NNgữ - 7A4 NNgữ - 9A2

Văn2 - 8A3 Văn - 8A2 Văn - 7A4 Văn2 - 7A4 Văn2 - 6A2 NNgữ - 6A4 Ng.Ngữ2 - 6A4 NNgữ - 6A5 Ng.Ngữ2 - 8A4 NNgữ - 7A3 Ng.Ngữ2 - 7A3

Văn2 - 8A5 Văn - 9A4 Văn2 - 9A4 Văn - 7A4 Văn - 6A5 NNgữ - 8A1 Ng.Ngữ2 - 6A3 NNgữ - 6A1 Ng.Ngữ2 - 7A1 Ng.Ngữ2 - 6A2 NNgữ - 9A3

Văn - 9A3 Văn2 - 9A3 Văn - 7A2 Văn2 - 7A3 Văn - 6A4 Văn2 - 6A5 NNgữ - 8A3 Ng.Ngữ2 - 8A3 NNgữ - 7A1 Ng.Ngữ2 - 6A1 Ng.Ngữ2 - 7A2 NNgữ - 9A2

Văn - 9A3 Văn - 6A4 NNgữ - 8A2 NNgữ - 8A4 NNgữ - 7A2

Văn - 8A1 Văn2 - 9A4 Văn - 7A4 Văn2 - 7A3 Văn - 6A5 NNgữ - 6A3 Ng.Ngữ2 - 6A3 NNgữ - 7A1 Ng.Ngữ2 - 8A5 TNHN - 6A2 Ng.Ngữ2 - 7A2

Văn - 8A1 Văn2 - 8A1 Văn - 7A3 Văn - 6A2 Văn2 - 6A3 Ng.Ngữ2 - 9A1 Ng.Ngữ2 - 6A1 Ng.Ngữ2 - 7A4 NNgữ - 9A3 Ng.Ngữ2 - 9A4

Văn - 9A4 Văn - 7A3 Văn2 - 7A1 Văn - 6A2 Văn2 - 6A4 NNgữ - 6A4 Ng.Ngữ2 - 8A2 NNgữ - 8A5 Ng.Ngữ2 - 7A3 Ng.Ngữ2 - 9A3

Văn - 9A3 Văn - 7A2 Văn - 6A4 NNgữ - 8A1 NNgữ - 6A1 NNgữ - 7A4 NNgữ - 9A4

C/Chúc C/Tr.Hiền C/Tr.Phương C/Ng.Phương T/BắcT/Viên T/Chính T/Toán



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Sinh - 9A3 Sinh - 8A3 Hóa - 9A2 KHTN_Lí - 6A5

Sinh - 9A4 Sinh - 8A1 CNghệ - 6A4

KHTN_Hoá - 6A5 TNHN - 7A3 Hóa - 9A3 CNghệ - 7A5

Sinh - 9A1 KHTN_Sinh - 6A3 KHTN_Sinh - 6A1 Hóa - 8A1 KHTN_Lí - 7A5 KHTN_Lí - 6A1

KHTN_Hoá - 7A3 Sinh - 8A2 KHTN_Lí - 7A1

Sinh - 9A2 Sinh - 8A4 KHTN_Hoá - 7A1 Hóa - 8A2 Lí - 9A1 CNghệ - 7A2

Sinh - 8A5 Sinh - 8A2 Hóa - 9A2 Hóa - 9A3 KHTN_Lí - 7A4

KHTN_Sinh - 7A2 KHTN_Sinh - 7A4 Hóa - 9A1 Hóa - 8A4

Sinh - 9A4 KHTN_Sinh - 7A5 Hóa - 8A5

KHTN_Sinh - 7A3 KHTN_Sinh - 7A3 Hóa - 8A1 Hóa - 9A4

KHTN_Hoá - 7A4 KHTN_Sinh - 6A5 KHTN_Sinh - 6A4 Hóa - 8A5 KHTN_Hoá - 7A2

KHTN_Sinh - 7A1 KHTN_Sinh - 6A3 Hóa - 9A1 Lí - 9A3 Lí - 9A4 GDĐP - 7A2

KHTN_Hoá - 6A2 KHTN_Sinh - 6A4 KHTN_Sinh - 6A1 Hóa - 8A4 GDĐP - 7A5 KHTN_Lí - 7A3 GDĐP - 7A3

KHTN_Hoá - 6A3 Sinh - 8A1 KHTN_Sinh - 6A2 Hóa - 9A4 Hóa - 8A2 GDĐP - 7A4 Lí - 9A2

KHTN_Sinh - 6A2 Lí - 9A4 CNghệ - 7A3

Sinh - 9A3 KHTN_Hoá - 6A1 KHTN_Sinh - 7A2 TNHN - 7A5 Lí - 9A3

KHTN_Hoá - 7A5 KHTN_Hoá - 6A4 KHTN_Sinh - 7A1 Sinh - 8A4 Lí - 9A1 GDĐP - 7A1

Sinh - 9A2 Sinh - 9A1 KHTN_Sinh - 7A4 KHTN_Sinh - 7A5 Sinh - 8A3 KHTN_Lí - 7A2 Lí - 9A2

KHTN_Sinh - 6A5 Sinh - 8A5

T/Hà C/Linh C/Huế C/Luyến

THỜI KHOÁ BIỂU số 11
Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023

T/Tín T/Nhin



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Sử - 8A4 LS&ĐL_Sử - 7A4

Sử - 8A3 LS&ĐL_Sử - 7A5

Sử - 9A1

CNghệ - 7A1 Tin - 7A3 Tin - 9A3 Tin - 9A2 CNghệ - 9A4 CNghệ - 9A3 Sử - 8A5 LS&ĐL_Sử - 7A2 Sử - 9A4 Địa - 8A2

CNghệ - 6A1 Tin - 8A4 Tin - 7A1 Tin - 9A4 CNghệ - 9A1 LS&ĐL_Sử - 7A5 LS&ĐL_Địa - 7A3

KHTN_Lí - 6A3 Tin - 8A5 CNghệ - 8A1 Sử - 8A1 LS&ĐL_Sử - 7A3 LS&ĐL_Địa - 7A5

KHTN_Lí - 6A4 Tin - 9A1

CNghệ - 6A3 Tin - 8A2 Tin - 6A2 Tin - 9A3 Tin - 9A2 CNghệ - 8A5 LS&ĐL_Sử - 6A2 LS&ĐL_Sử - 7A2 LS&ĐL_Địa - 6A4

KHTN_Lí - 6A2 Tin - 8A1 CNghệ - 8A4 LS&ĐL_Sử - 6A3 LS&ĐL_Địa - 6A4 TNHN - 6A3

Lí - 8A2 Tin - 8A1 Tin - 7A4 TNHN - 7A4 LS&ĐL_Sử - 6A5 Sử - 9A3 Địa - 9A1

CNghệ - 6A2 Tin - 6A4 Tin - 8A3 Tin - 9A4 LS&ĐL_Địa - 6A2 LS&ĐL_Địa - 6A5

CNghệ - 6A5 Tin - 6A1 Sử - 9A3 Địa - 9A2 Địa - 8A3

CNghệ - 7A4 Tin - 7A2 LS&ĐL_Sử - 7A1 Sử - 9A1 Địa - 8A5

Lí - 8A1 Tin - 8A5 LS&ĐL_Địa - 6A1 Địa - 8A4

LS&ĐL_Sử - 6A1 LS&ĐL_Địa - 6A3 LS&ĐL_Địa - 7A1

Tin - 8A4 Tin - 8A3 Tin - 9A1 CNghệ - 8A2 LS&ĐL_Sử - 7A3 LS&ĐL_Sử - 7A4 LS&ĐL_Địa - 6A5

Tin - 8A2 Tin - 7A5 CNghệ - 8A3 CNghệ - 9A2 TNHN - 6A5 LS&ĐL_Sử - 6A4 LS&ĐL_Địa - 6A2

Tin - 6A3 Tin - 6A5 Sử - 9A4 LS&ĐL_Địa - 6A1

Sử - 8A2 LS&ĐL_Sử - 7A1 LS&ĐL_Địa - 6A3

T/Nhin T/Thịnh C/Loan T/Hoà C/Ng.Thuận T/Đông C/Kiều C/Dung



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

GDTC - 6A1 Nhạc - 9A4

Ng.T_Nhạc - 6A1

GDTC - 9A2 Ng.T_Nhạc - 7A2

LS&ĐL_Địa - 7A4 GDCD - 6A3 GDTC - 9A2 Nhạc - 8A5

TNHN - 7A2 GDCD - 6A1 GDCD - 6A2 GDTC - 6A4 GDTC - 9A1 Ng.T_MT - 6A5 Nhạc - 9A3

LS&ĐL_Địa - 7A2 GDCD - 7A3 GDTC - 7A4 GDTC - 9A4 Ng.T_MT - 6A4 Nhạc - 8A4 Ng.T_Nhạc - 6A2 Hóa - 8A3

GDCD - 6A4 GDCD - 6A5 GDTC - 6A2 GDTC - 7A3 Ng.T_MT - 7A1 Ng.T_Nhạc - 7A4 Ng.T_Nhạc - 7A5 Hóa - 8A3 NNgữ - 7A5

GDCD - 8A3 GDCD - 8A1 GDTC - 8A5 Ng.T_MT - 7A3 Nhạc - 8A2

GDCD - 7A4 GDCD - 7A5 GDTC - 7A1 GDTC - 9A4 GDTC - 7A3 Ng.T_MT - 7A2 Ng.T_Nhạc - 7A3 Nhạc - 9A1

GDCD - 8A5 GDCD - 7A1 GDTC - 7A5 GDTC - 8A5 GDTC - 6A2 GDTC - 6A5 Ng.T_MT - 6A3 Ng.T_Nhạc - 7A1 Nhạc - 8A3

GDCD - 9A3 GDTC - 8A4 GDTC - 7A5 GDTC - 9A3 GDTC - 6A1 MT - 8A1 Nhạc - 8A1 Ng.T_Nhạc - 6A3 NNgữ - 7A5

Địa - 8A5 GDTC - 8A1 GDTC - 6A3 MT - 8A2 Nhạc - 9A2

Địa - 8A1 GDTC - 8A3 GDTC - 6A4 GDTC - 9A3 Ng.T_Nhạc - 6A5

Địa - 8A4 GDTC - 8A2 GDTC - 7A1 GDTC - 6A5 GDTC - 6A3 Ng.T_MT - 6A2 Ng.T_MT - 7A4 Ng.T_Nhạc - 6A4

GDTC - 7A4 GDTC - 9A1 MT - 8A3 NNgữ - 7A5

Địa - 8A1 GDCD - 9A1 GDCD - 9A2 GDTC - 8A2 Ng.T_MT - 7A5 MT - 8A4

Địa - 8A2 GDCD - 9A4 GDCD - 7A2 GDTC - 7A2 GDTC - 8A3 Ng.T_MT - 6A1

Địa - 8A3 GDCD - 8A2 GDCD - 8A4 GDTC - 8A1 GDTC - 7A2 MT - 8A5

GDTC - 8A4

C/Dung C/Tuyển T/BiênC/Hương T/Phước C/B.Thuận T/Gleh T/Ngọc



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Địa - 9A4 Sử - 9A2

Địa - 9A3 Sử - 9A2

Ng.Ngữ2 - 7A5

Ng.Ngữ2 - 7A5

Lí - 8A5

Lí - 8A4

Lí - 8A3

Th/HưngT/CôngT/Biên T/Hưng
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